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1 Nguyễn Thị Thanh Thủy lnqminh 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.52

2 Lê Thị Thu Trang lnduyen 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.57

3 Phan Thị Phượng lndlong 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.58

4 Nguyễn Minh Toàn bhson 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.63

5 Nguyễn Thị Hồng Thắm bhhoang 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.65

6 Nguyễn Thanh Huyền ltthom 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.68

7 Đỗ Quốc Tuấn bhthanh3 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.73

8 Trần Thị Ngọc Thủy bhdao 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.77

9 Cái Nguyễn Anh Phương bhhanh1 0947508567 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.77

10 Từ Thị Yến Nhi Bhhieu1 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.80

11 Nguyễn Thị Hồng Nhung kimoanh52 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.82

12 Cái Thị Hà Nhi bhhai1 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.85

13 Nguyễn Thanh Tùng bhviet 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.87

14 Từ Thị Thu Trang bhha 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.87

15 Nguyễn Anh Tuấn bhly 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.92

16 Dương Hà Trang bhluong 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 3.93

17 Từ Công Thành ltthu 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.00

18 Phạm Nguyễn Phi Hoàng lttloc 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.02

19 Phan Văn Ngọc bhngoc 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.05

20 Phan Thị Như chiem1 0942511036 9B TH&THCS Vĩnh Sơn Huyện Vĩnh Linh Quảng Trị 80 4.05

21 Nguyễn Trung Kiên bhcuong 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.08

22 Từ Lê Ý Nhi lnson 0947640210 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.15

23 Trần Nguyễn Uyên Nghi UyenNghi34 0903355883 6A9 Trung Học Thsg Quận 5 TP Hồ Chí Minh 80 4.33

24 Nguyễn Phan Thanh Hiền nguyenphanthanhhienthcs 0832176290 9A Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 4.57

25 Nguyễn Trung Kiên CThanhtn 0984368577 7/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 4.65

26 Phạm Linh Chi quangngoc 0832176290 7B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 4.90

27 Nguyễn Thị Thảo Vân vudinh10 0763154601 6/2 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 80 5.68

28 Đàm Quang Vinh quangvinh7c.35 0946580885 7C Quảng Châu Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 5.85

29 Nguyễn Thị Kiều Hoa kieuhoakieudep 0979577637 7A Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 5.98
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30 Nguyễn Tấn Phát thaohien122 0962076194 7C Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 6.87

31 Văn Thị Hồng Cảm hongcamvan 0837628365 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 6.95

32 Nguyễn Thị Ngọc Anh anhanhanh1905 0396889137 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 6.97

33 Phạm Thị Lê Na rongxanhvuotbien 0918184227 9B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 7.27

34 Nguyễn Thị Như Ý nhuy362005 0932541701 9/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 7.35

35 Trần Thị Quyên quyenquyen81ld 0934775821 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 7.53

36 Ngô Thị Trung  Nguyên nguyen30032006 01219438783 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 8.20

37 Đậu Thị Nguyệt  Hà dauthinguyetha 0854141272 7A Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 8.62

38 Tưởng Thị Thu Huyền meocon122 0918184227 9B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 8.62

39 Huỳnh Vũ Cát Tường tuongtuong2905 0394391153 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 80 9.18

40  Nguyễn Hoàng Tùng minhbang122 0962076194 7C Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 9.75

41 Nguyễn Thành  Đạt nguyenthanhdatdatdat 0979577637 7B Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 9.82

42 Nguyễn Thị Minh Thư nguyenminhthuthuhien 0905455712 8A Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 10.10

43 Mai Phương bongphuong 0979577637 9D Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 12.40

44 Nguyễn Minh Quân muahoaphuong 0918184227 9C Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 80 18.70

45 Đặng Việt Anh Vanhnoob123 0945929050 8A Trần Phú Thành Phố Thái Bình Thái Bình 80 59.70

46 Trần Phong Như gntulinh 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 3.48

47 Nguyễn Văn Huy hoanghuy1 0369930587 9/2 Gia Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 3.57

48 Nguyễn Ngọc Thái ltthai 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 3.67

49 Lê Linh Chi linhchiphuloc4 0812665122 9B Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 3.77

50 Trần Quang Vinh bhhoan 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 3.83

51 Nguyễn Thành Luân chilinhtv 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 3.97

52 Lê Thị Ngọc Huyền ngochuyen122 0348549520 7B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 4.03

53 Trần Anh Vũ phanthanhhien 0918184227 9B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 4.33

54 Nguyễn Lê Na nguyenlena123 0969363069 9D Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 4.58

55 Nguyễn Thị Yến Nhi Yennhitn 0984368577 8/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 4.68

56 Nguyễn Võ Hà Nhi Hanhitn 0886364655 7/1 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 4.78

57 Nguyễn Châu Phương Trinh Nguyenchauphuongtrinhgtbt 0353852315 9 Thị trấn Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm Bến Tre 79 4.80

58 Nguyễn Việt Hùng Thamtn 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 4.80

59 Nguyễn Hà Bảo Ngọc baongocthuy 0935807437 6D Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 4.90

60 Đậu Hương Giang azhuonggiang61 0973536312 6/1 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 5.03

61 Lê Phương Bảo Ngọc lucky123 0918184227 7C Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 5.47

62 Nguyễn Thị Ca Mây nguyenthicamay301006ld 0377174577 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 5.65

63 Nguyễn Văn Sỹ azvansy75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 6.33

64 Lê Thị Kiều Trinh Ducthutn 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 6.65

65 Nguyễn Thị Kiều Oanh kieuoanh92 0983263245 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 6.98
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66 Dương Thị Thùy  Trang lttt251206 0389667765 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 7.13

67 Nguyễn Hà Khánh Linh khanhlinh2706 0905509489 9/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 7.83

68 Tôn Nữ Mỹ Khuê khue14022006 0356373171 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 7.90

69 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nhatmong 0369706656 9/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 8.32

70 Hồ Thị Diễm Quỳnh DiemQuynh81ld 0378907426 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 79 8.68

71 Nguyễn Ánh Hồng anhhongnguyenngaytho 0919652767 6D Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 9.97

72 Đỗ Nguyễn Hà Linh thanhcongdq1 0986025216 6A7 Gia Thụy Quận Long Biên Hà Nội 79 10.28

73 Nguyễn Bảo Trâm ngoisaohyvong123 0918184227 7A Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 11.72

74 Nguyễn Hồng Trang trang2tn 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 79 12.32

75 Phạm Thị Linh Giang linhgiang06042005 0837265635 9C Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 79 17.32

76 Nguyễn Ngọc Khả Doanh khavan0304 0989237797 6/2 Nhị Long Huyện Càng Long Trà Vinh 79 27.63

77 Nguyễn Ánh Nguyệt anhnguyet123 0917783441 9B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 3.20

78 Bùi Thị Hồng Nhung hongnhung122 0837218619 9A Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 3.20

79 Nguyễn Kế Minh bacho52 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 3.58

80 Nguyễn Đại Quân sieunhank 0886364655 8/1 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 4.10

81 Trần Thị Thùy Linh Kientn 0941368695 6/1 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 4.22

82 Phạm Thị Bảo Trúc baotruc123 0916745517 8B Quảng Tùng Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 4.82

83 Võ Hoàng Linh azhoanglinh75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 5.05

84 Nguyễn Gia Phú azgiaphu62 0973536312 6/2 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 5.08

85 Nguyễn Ngọc Lê Vy hoahongyeucute 0979577637 8B Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 5.22

86 Nguyễn Minh Huấn azminhhuan75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 5.30

87 Nguyễn Thị Cẩm Lài hoamuongbien123 0963819580 7D Quảng Châu Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 5.55

88 Nguyễn Trung Tâm nguyentrungtam06 0982914416 8/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 78 6.33

89 Đàm Thị Kim Ngân damthikimngan6c2020 0946580885 6C Quảng Châu Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 6.43

90 Đoàn Lê Bảo Ngọc doanlebaongoc0510 0363037604 8/1 Lộc Điền Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 78 6.47

91 Nguyễn Quốc Oánh Thuy1tn 0886364655 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 7.07

92 Nguyễn Ngọc Thiện kieutrinh92 0984368577 9/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 7.35

93 Đàm Lê Hoàng damlehoanghuong 0979577637 9D Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 78 7.93

94 Nguyễn Mạnh Tuấn Duonghong 0886364655 8/2 Tân Ninh Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 78 8.87

95 Đinh Thị A Nam anamcvabs 0971082556 9/2 Chu Văn An Huyện Thăng Bình Quảng Nam 78 9.25

96 Vy Hồ Thúy thuyvyndc 0765930503 8/5 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 78 9.57

97 Nguyễn Thị Kiều Tiên kieutienvlg 0367412224 8/6 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 78 12.98

98 Trương Vũ Khang vukhangvlg 0909652624 6/6 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 78 13.37

99 Bùi Thị Minh Thư thuchodien1 0937365925 6/2 Nhị Long Huyện Càng Long Trà Vinh 78 16.17

100 Lê Thị Thúy Vy thuyvyvlg 0982129723 7/5 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 78 18.43

101 Nguyễn Thanh Tâm tamphuochung 0706662727 8/1 Phước Hưng Huyện Trà Cú Trà Vinh 78 24.05
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102 Nguyễn Thị Vân Khánh vankhanh2006vlg 0979172925 8/1 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 78 27.32

103 Nguyễn Văn Bảo Nhân MrNhangoodgood 0859773527 7A15 Nguyễn Du Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 78 28.57

104 Lâm Minh Hạnh lamminhhanh 0961757047 9A1 Lâm Thao Huyện Lâm Thao Phú Thọ 78 28.70

105 Vương Đắc Bình vuongdacbinh 0866892584 7A1 Mỹ Đình 2 Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 78 78.48

106 Võ Nguyễn Trọng Kiều Linh azkieulinh75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 77 4.92

107 Hồ Thị Thuyến hothithuyen06 0982914416 8/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 77 5.18

108 Đinh Quang Tường dinhquangtuong06 0982914416 8/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 77 5.20

109 Dương Mạnh Linh azmanhlinh75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 77 5.38

110 Nguyễn Thị Thuần nguyenthithuan06 0982914416 8/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 77 5.65

111 Nguyễn Thị Hoài Hương azhoaihuong75 0973536312 7/5 Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch Quảng Bình 77 5.73

112 Hồ Văn Lực hovanluc06 982914416 6 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 77 7.03

113 Nguyễn Thị Đuyến nguyenthiduyen08 982914416 6 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 77 7.62

114 Nguyễn Ngọc Lan Vy khavan030405 0328503299 8/3 Nhị Long Huyện Càng Long Trà Vinh 77 8.92

115 Nguyễn Ngọc Anh Thư nguyenthundcvlg 0328755440 6/5 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 77 9.17

116 Phạm Thanh Thảo thanhthaovlg 0869392810 8/5 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 77 10.37

117 Lê Mai Xuân Thy xuanthyvlg 0939457523 8/3 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 77 11.73

118 Trần Thị Minh Tú minhtuvlg 0794318579 6/6 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 77 12.83

119 Nguyễn Thị Yến Nhi yennhiphuochung 0348478719 9/4 Phước Hưng Huyện Trà Cú Trà Vinh 77 32.20

120 Nguyễn Ngọc Khả Vân khadoanh6219 0826878734 9/3 Nhị Long Huyện Càng Long Trà Vinh 77 33.65

121 Võ Ngọc Khánh Chi khanhchi0409 0966040906 8/3 Nguyễn Du Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh 77 42.65

122 Phan Thị Linh Nhi phanthilinhnhi81ltri 0868078390 8/1 Lộc Trì Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế 76 1.80

123 Nguyễn Ngân Đan nguyenngandanc2qm 0974094185 7A Quang Minh Huyện Bắc Quang Hà Giang 76 4.83

124 Hồ Thị Hoa Thắm hothihoatham05 0982914416 9/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 76 6.47

125 Hồ Minh Quốc hominhquoc08 0982914416 6/1 PTDTBT THCS Trà Nam Huyện Nam Trà My Quảng Nam 76 7.15

126 Nguyễn Như Ngọc Hà ngochavlg 0387462757 6/6 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 76 7.78

127 Nguyễn Trần Mỹ Duyên nguyenduyenvlg 02702480606 7/5 Nguyễn Khuyến Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 76 8.00

128 Hồ Ngọc Minh Châu minhchaundcvlg 0352440060 7/4 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 76 9.08

129 Lộc Phan Yến Nhi yennhivlg 0786834294 7/4 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 76 12.72

130 Nguyễn Anh Thi nguyenthivlg 0973528998 6/4 Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 76 12.93
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